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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN (+TN)

         OIL AND NATURAL GAS
- Số tín chỉ (TC): 3 
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước:  Hóa hữu cơ
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             48 tiết


+ Lý thuyết:
             36 tiết

+ Báo cáo chuyên đề: 
             12 tiết

+ Thí nghiệm, thực hành: 

          45 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
             90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần trình bày về thành phần,tính chất của dầu và khí.

- Với dầu mỏ: Thành phần hydrocacbon( parafin, naphten, aromat) trong dầu thô và trong các phân đoạn sản phẩm.Thành phần các hợp chất phi hidrocacbon (hợp chất lưu huỳnh, hợp chất ô xy, hợp chất nitơ, hợp chất cơ kim và các tạp chất khác trong dầu thô). Thành phần phân đoạn chưng cất từ dầu mỏ và những đặc trưng, tính chất quan trọng có ý nghĩa trong chế biến và ứng dụng sản xuất các sản phẩm lọc dầu.


Tính chất dầu thô nói chung và dầu thô Việt nam nói riêng, đánh giá phân loại, giá trị chất lượng dầu thô phục vụ thương mại và định hướng sử dụng.Phương pháp nghiên cứu dầu mỏ.

- Với khí thiên  nhiên và các loại khí khác:

Trong học phần trình bày các loại khí thiên nhiên khác nhau (khí khô, khí ẩm, khí chua, khí đồng hành, khí ngưng tụ, khí băng).


Những khái niệm về khí dầu hóa lỏng(LPG), khí nén (CNG), khí nhiên liệu, khí tổng hợp….


Tình hình khai thác, chế biến và sử dụng khí ở Việt nam.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thành phần, tính chất và đặc điểm của dầu, khí. Sự liên quan của thành phần các cấu tử trong dầu, khí đến mục tiêu lựa chọn công nghệ chế biến và các loại sản phẩm phù hợp. Học phần còn trang bị cho người học kiến thức để đánh giá, phân loại chất lượng dầu khí phục vụ cho nghiên cứu chế biến và thương mại dầu khí.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thành phần, tính chất của dầu khí, những đặc trưng và phương pháp phân loại dầu mỏ, các loại khí thiên nhiên, các loại khí sử dụng trong công nghiệp và trong đời sống. Sinh viên phải biết được những hợp chất hydrocacbon và phi hydrocacbon trong dầu mỏ, trong từng phân đoạn sản phẩm và những ảnh hưởng của chúng tới công nghệ chế biến và chất lượng của sản phẩm lọc dầu. Cung cấp cho sinh viên biết cụ thể về dầu mỏ và khí thiên nhiên của Việt nam trong khai thác và chế biến hiện nay.
b) Kỹ năng

Qua báo cáo chuyên đề và thực hành phân tích trong phòng thí nghiệm sinh viên tự tin về kiên thức của mình, có thể đánh giá chất lượng các loại dầu mỏ, các loại khí.Có khả năng tham khảo, tìm kiếm tài liệu, hiểu biết về thị trường dầu khí trong nước và thế giới.Có khả năng trình bày, truyền đạt kiến thức về dầu khí.
c) Thái độ

Giúp sinh viên định hướng công việc (có thể làm việc trong viện nghiên cứu, trong trung tâm phân tích kiểm nghiệm chất lượng dầu, khí, nơi khai thác và xuất, nhập khẩu dầu, nhà máy lọc dầu.., hiểu được các chuỗi liên quan trong công nghiệp chế biến dầu khí.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
1. Trương Đình Hợi, Bài giảng điện tử (theo giáo trình) dầu mỏ và khí thiên nhiên, Trường ĐHDK Việt nam, 2014

2. Nicolae Ionnesi & Mihai Conrad (Trương Đình Hợi & Nguyễn Thị Hồng Vân biên dịch), Hướng dẫn kỹ thuật viên phòng thí nghiệm phân tích dầu mỏ và sản phẩm dầu,Trung tâm Nghiên cứu &Phát triển chế biến dầu khí, 2006.
· Tài liệu tham khảo:  

3. Trương Đình Hợi, Hóa học dầu mỏ và tính chất dầu thô Việt nam, Nhà xuất bản tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007

4. Trương Đình Hợi, Hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô Việt nam (12 tập từ 1992-2007), Pvpro, VPI.

5. Trương Đình Hợi, Cơ sở khoa học đánh giá phân loại dầu thô thuộc bể trầm tích Cửu long và Nam Côn Sơn nhằm định hướng sử dụng một cách hợp lý, Luận án tiến sỹ hóa học,Thư viện khoa học kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh 2003.

6. Jean-Pierre Wauquier, Petrole brut, produits petrolieres, schemas de fabrication, Institut Francaise du Petrol, Edition Technip,1994.

7. Annual Book of ASTM  Standards (Parts 23,24,25 and 47).
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 30%

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ghi chép đầy đủ) các kiểm tra đột xuất, 

 - Báo cáo chuyên đề
- Thí nghiệm
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 20%


-Hình thức thi: trắc nghiệm


-Thời lượng: 60 phút


-Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c)  Thi cuối kỳ: 50%


- Hình thức thi: Thi vấn đáp , bốc thăm câu hỏi từ những câu hỏi giảng viên chuẩn bị


- Thời lượng: mỗi sinh viên sau khi bốc thăm được câu hỏi, chuẩn bị 15 phút sau đó trả lời giảng viên coi thi, tối đa 10 phút.

- Sinh viên không được tham khảo tài liệu.
6. Yêu cầu đối với học phần
Điều kiện dự thi kết thúc học phần : Sinh viên phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.Để tích lũy kiên thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài học, sinh viên áp dụng phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ mà Trường đã ban hành để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối với từng giờ học như sau :


-Trước khi đến lớp : ôn bài,nghiên cứu những nội dung chưa rõ, chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp,tìm hiểu nội dung bài mới.


-Trong giờ học : Ghi chép những kiến thức cốt lõi, các yêu cầu của bài học và tham gia trao đổi thảo luận.


-Tự học, tự nghiên cứu : Sinh viên chủ động tìm, đọc, ghi chép những tài liệu liên quan, tìm hiểu nội dung bài học theo yêu cầu trong Nội dung chi tiết  học phần tương ứng với từng tuần, từng chương hoặc theo nhiệm vụ được giáo viên giao.Lựa chọn chủ đề và phác thảo nội dung báo cáo chuyên đề.


Phần thí nghiệm rất quan trọng trong học phần này. Qua thực hành thí nghiệm phân tích ,xác định các tính chất của dầu mỏ(theo chương trình. Qua chương trình thí nghiệm sinh viên biết được thực tế và mối liên kết các chuỗi trong khâu hạ nguồn của công nghiệp dầu khí.


Trường hợp nhà trường có phòng thí nghiệm : quá trình học tập sẽ phân thời gian làm ở phòng thí nghiệm của trường theo thời khóa biểu xen kẽ học lý thuyết và thực hành trong phòng thí nghiệm.


Trường hợp Trường không có phòng thí nghiệm : Trường cần có sự liên kết đào tạo với Viện dầu khí, Trung tâm Pvpro có phòng thí nghiệm hoàn chỉnh, được Tập đoàn dầu khí trang bị đầy đủ, hiện đại. Trường hợp này thì bố trí cho sinh viên đến Pvpro đào tạo theo chương trình thí nghiệm (tối thiểu 60 tiết).
· Về thực hiện báo cáo chuyên đề (BCCĐ)

+ Chọn chủ đề : Sinh viên chủ động trao đổi với  giáo viên chọn chủ đề, lập nhóm (khoảng 5-6 sinh viên/nhóm), lớp trưởng nộp danh sách cho giáo viên để điều chỉnh, chấp thuận trước từ tuần thứ 8.Sau thời điểm này giáo viên sẽ phân chủ đề cho các sinh viên còn lại.

+ Nội dung báo cáo phải đảm bảo 3 phần: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề.Viết báo cáo bằng Word (theo mẫu) và chuẩn bị trình bày bằng Powerpoint trong vòng 10-15 phút.Trong quá trình báo cáo, sinh viên theo dõi,đối thoại, tranh luận,phản biện và góp ý những vấn đề đã trình bày của nhóm mình và của nhóm khác.

+ Các nhóm hiệu chỉnh báo cáo theo góp ý và nộp lại cho giáo viên chấm và tập hợp đưa lên mạng.Tất cả các báo cáo và slide trình bày sẽ được trao đổi qua hệ thống E-learning của PVU (không in ra giấy) theo đúng tiến độ yêu cầu.

+ Tiêu chí chấm điểm: Hình thức và nội dung  của báo cáo chuyên đề (cả báo cáo hiệu chỉnh), phương pháp trình bày, khả năng ứng xử trước các tình huống và trả lời câu hỏi của  sinh viên, giảng viên.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1.Giới thiệu chung
-Sự tạo thành than, tạo thành dầu 

-Đặc điểm chung của dầu mỏ(đặc tính hóa học,đặc tính hỗn hợp, đặc tính phức hợp, những cấu tử trong dầu mỏ,tính linh động của dầu mỏ.)
	02
	
	
	
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

-Đọc giáo trình[1], chương 1
	Hiểu được đặc điểm chung của dầu mỏ

	Tuần 

	Chương 2.Những cấu tử trong dầu và những dẫn xuất của chúng
1.Hydrocacbon (cấu tạo phân tử,tính chất vật lý,tính chất hóa học)

1.1.Hydrocacbon parafin 
1.2.Hydrocacbon naphten(vòng bão hòa).

1.3.Hydrocacbon aromat (vòng thơm)

2.Những cấu tử phihydrocacbon trong dầu và những dần xuất của chúng.

2.1.Những hợp chất chứa oxy

2.1.1.Axít dầu mỏ (axit naphtenic)

2.1.2.Ứng dụng của axit dầu mỏ

2.1.3.Phenol

2.2.Những hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu.

2.2.1.Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu mỏ

2.2.2.Nguồn gốc của lưu huỳnh trong dầu mỏ

2.2.3.Những hợp chất chứa lưu hùynh thường gặp

2.2.4.Tỷ lệ của những loại hợp chất lưu huỳnh

2.2.5.Các phương pháp phân tách hợp chất lưu huỳnh.

2.3.Những hợp chất chứa Nitơ trong dầu mỏ.(hàm lượng ni tơ trong dầu, nguồn gốc ni tơ trong dầu, bản chất hóa học của hợp chất, phương pháp phân tách kiềm, cấu tạo những hợp chất kiềm, những hợp chất trung tính)

2.3.Những hợp chất có đặc tính asphalten trong dầu mỏ (Nhóm hợp chất và phân loại, bản chất hóa học và phân loại,sự tạo thành asphalten, tính chất asphalten, phương pháp phân tách  và định lượng)

Kiểm tra trắc nghiệm khách quan (60 phút)
	20
	0
	0
	0
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

-Đọc giáo trình[1],Chương 2
-Đọc[1], chương  2

-Tham khảo thêm nhằm nâng cao kiến thức, [2],[3],[4],[5]


	Biết rõ thành phần cấu tử hydrocacbon và phihydrocacbon trong dầu mỏ, những dẫn xuất của chúng và ảnh hưởng của chúng tới các quá trình chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu

	Tuần 

	Chương 3. Phương pháp nghiên cứu dầu mỏ

3.1.Phương pháp vật lý

3.2.Phương pháp phân tích đặc trưng

3.2.1.Dựa trên sự tương quan giữa bản chất hóa học và tính chất vật lý của hydrocacbon

3.2.2.Phương pháp xác định thành phần nhóm hydrocacbon dựa trên tính chất vật lý.

3.2.3.Phương pháp phân tích nhóm cấu tạo.

3.2.4.Phương pháp phân tích qua đặc trưng hóa học.

Kiểm tra nhanh TNKQ
	06
	0
	0
	0
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

-Đọc giáo trình[1],

chương 3.

Tham khảo[3]
	Biết được những tương quan giữa thành phần, bản chất hóa học với những tính chất vật lý.

Dựa vào sự tương quan này có thể thết lập các phương pháp phân tích đặc trưng.

	Tuần 
	Chương 4. Chỉ tiêu xác định cho tính chất dầu thô
1.Tính chất dầu thô

2.Chưng cất điểm sôi thực  và những phân đoạn sản phẩm cơ bản.

3.Phân loại dầu mỏ

4. Những quy định về mức độ phân tích dầu mỏ.

4.1.Phân tích sơ bộ

4.2.Phân tích trung bình

4.3.Phân tích toàn diện 
	06
	0
	0
	
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

-Đọc giáo trình[1],

Đọc chương 4

[1], tham khảo[3] 


	Biết được tính chất dầu mỏ thể hiện qua những chỉ tiêu nào.

Các mức độ phân tích theo mục đích yêu cầu

	Tuần 
	Chương 5.Dầu mỏ Việt nam

1.Tình hình khai thác và sử dụng

2.Tính chất cơ bản của một số dầu thô Việt nam

3.So sánh tính chất dầu thô giữa các bể trầm tích

4.Tìm kiếm dầu thô guyên liệu cho nhà máy lọc dầu Dung quất.

-Xem video giới thiệu nhà máy lọc dầu Dung Quất

-Kiểm tra nhanh (trắc nghiệm khách quan)
	06
	0
	0
	
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

-Đọc giáo trình[1],

Đọc chương 5 [1], tham khảo[4] tài liệu có ở thư việnKHKT.TP. HCM
	-Biết cụ thể tính chất dầu thô VN(cụ thể những mẫu dầu từ các mỏ của các trầm tích địa chất khác nhau

-Nguyên liệu dầu thô cho nhà máy lọc dầu nói chung và cho nhà máy lọc dầu Dunng quất nói  riêng.

	Tuần 
	Chương 6.Khí thiên nhiên
6.1.Nguồn gốc, sự hình thành khí thiên nhiên

6.2.Khí đồng hành

6.3.Khí ngưng tụ

6.4.Các loại khí khác thường gặp trong công nghiệp và đời sống.

(khí dầu hóa lỏng LPG, khí thiên nhiên nén CNG, khí nhiên liệu..)

6.5.Thành phần, tính chất của khí từ các mỏ ở các bể trầm tích VN

6.6.Tình hình khai thác và sử dụng khí ở Việt nam

   -Làm nhiên liệu sản xuất điện

   -Làm nguyên liệu cho sản suất phân đạm

   -Sản xuất LPG, cung cấp nhiên liệu cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và dụng (khí thấp áp)

Kiểm tra nhanh(trắc nghiệm KQ)
	08
	0
	0
	
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

Đọc[1]chương 6.
	-Biết được thành phần, tính chất các loại khí.

-Hiểu biết được tình hình khai thác và sử dụng các loại khí ở Việt nam

-Ứng dụng khí trong sản xuất điện, sản xuất phân đạm, khí đun nấu…

	Tuần 
	Báo cáo chuyên đề (chọn 5 chuyên đề báo cáo về dầu mỏ và 2 chuyên đề về khí thiên nhiên)
	0
	0
	12
	0
	SV-tự đề xuất các chuyên đề, giáo viên xét chọn  và điều chỉnh, hoặc giáo viên đưa chuyên đề cho SV chọn.

-Báo cáo theo nhóm
	-SV biết được cách thức thực hiện và trình bày một báo cáo mang tính nghiên cứu KH

-Rèn luyện kỹ năng làm việc trong1 nhóm và tự tin trình bày trước thính giả tham dự.

	Tuần 
	Thực hành thí nghiệm

Thực hành thí nghiệm phân tích xác định những một số tính chất cơ bản của dầu mỏ.

1.Xác định tỷ trọng dầu mỏ(phương pháp tỷ trọng kế, phương pháp cân chủy tĩnh, phương pháp Picnometer)

2.Điểm chảy, điểm đông đặc

3.Hàm lương parafin rắn

4.Độ nhớt động học

5.Chỉ số Cốc-Conradson

6.Hàm lượng nhựa, asphalten

7.Hàm lượng tro

8.Hàm lượng muối clor

9.Hàm lượng lưu huỳnh

10.Hàm lương Ni tơ

11.Hàm lượng vanadi, Nikel

12.Chưng cất điểm sôi thực(lập đường cong ĐST, thu các phân đoạn sản phẩm cơ sở)

13.Chưng cất ASTM-D86

14. Xác định thành phần cấu tử hydrocacbon trong phân đoạn naphta bằng PP.Xắc ký.

Kiểm tra , đánh giá: Dựa vào kết quả SV thu được qua phân tích các mẫu dầu so sánh với kết quả đã có trước) 

Thực hành thí nghiệm phân tích các tính chất dầu, khí(trường hợp Trường chưa có phòng thí nghiệm thì liên hệ thực tập phân tích dầu khí ở Viện dầu khí)
	0
	0
	0
	45
	PPGD:

Liên hệ, lên kế hoạch cho sinh viên được trực tiếp thực hành công việc phân tích ở phòng thí nghiệm.

- Sinh viên phải trực tiếp phân tích các chỉ tiêu đơn giản.Những chỉ tiêu phức tạp như chưng cất, XĐ hàm lượng nhựa, asphalten, parafin, thành phần cấu tử…

Tổ chức thực hiện theo nhóm(4-5 người/nhóm).

Quy trình phân tích được tham khảo tài liệu của phòng thí nghiêm. [2],[6] 
	-Sinh viên có thực tế qua công việc tự làm thí nghiệm

-Hiểu biết kỹ hơn những lý thuyết được học .

-Biết việc cần triển khai phân tích cụ thể các chỉ tiêu như thế nào

-Có kỹ năng thực hành thí nghiệm xác định những tính chất cơ bản của dầu mỏ và khí.

	Tuần 
	Thi kết thúc học phần:

- Thời lượng: Mỗi SV, vừa chuẩn bị và trả lời tối đa 30 phút

- Hình thức thi: Thi vấn đáp, sinh viên bốc thăm (từ các câu hỏi giáo viên chuẩn bị).Chuẩn bị 15 phút và tra lời trước giáo viên chấm thi.

- không được mang theo tài liệu.
	
	
	
	
	- Ôn tập

- SV làm bài thi


	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Trương Đình Hợi
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Số 1 Lô  C2, cư xá 307, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại, email: 090 380 5363; truongdhoi@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ lọc, hóa dầu
2. Họ và tên: Bùi Thu Hoài

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: hoaibt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Catalysis in refinery and petrochemical; Photocatalysis in purification of water/air
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